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KỲ MÔN ĐỘN GIÁP
Bày binh bố trận · Học của bậc đế vương

❖

Sự Hợp Nhất Giữa Khoa Học Chính Xác và Quy Luật Vũ Trụ.

Định Vị Tọa Độ Phong Thủy Vượng Khí.

The Fusion of Precision Science and Cosmic Laws.

Defining the Feng Shui Coordinates of Prosperity.

H Ồ  S Ơ  C H Ủ  T H Ể

Sự việc : Đàm phán M&A 50 tỷ

Người luận : Thầy Ưng Khiêm

Phương pháp : Thời Gia + Bát Môn Thần Khóa

Thời điểm gieo : Giờ Mùi 9/6/2026

Đồng hành : 30 ngày sau gieo

Tài liệu này là bản mẫu minh họa bố cục và cách trình bày. Toàn bộ số liệu trong bản mẫu được mô phỏng cho mục

đích minh họa, không phải hồ sơ của một người thật. Bản luận thật được cá nhân hóa theo thông tin chính xác của từng

gia chủ và kèm buổi tư vấn 1-1 trực tiếp cùng Thầy Ưng Khiêm.
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1. Lịch sử và ứng dụng Kỳ Môn Độn Giáp

Kỳ Môn Độn Giáp là môn cao nhất trong các thuật số phương Đông, từng được Khổng Minh

dùng để bố trận thắng Tào Tháo, Lưu Bá Ôn dùng giúp Chu Nguyên Chương lập nên nhà Minh.

Đây là học của bậc đế vương, dùng cho những quyết định sinh tử và việc trọng đại.

Kỳ Môn khác Tử Vi và Bát Tự ở chỗ không luận trọn đời theo lá số. Mỗi quẻ Kỳ Môn là một bức

tranh năng lượng tại một thời điểm cụ thể, dùng cho một sự việc cụ thể. Đặt câu hỏi xong, lập

trận bàn, đọc và quyết định.

Bảng 6 phương pháp khởi quẻ Kỳ Môn

Phương pháp Hán Can mốc Dùng khi

Thời Gia 時家 Can Giờ Việc cấp bách trong giờ

Nhật Gia 日家 Can Ngày Tổng quan ngày, không biết giờ

Nguyệt Gia 月家 Can Tháng Vận tháng, đại sự dài hạn

Niên Gia 年家 Can Năm Dự báo cả năm

Khắc Gia 刻家 Can Giờ + khắc Việc cực gấp trong vài chục phút

Bát Môn Độn Pháp 八門遁法 Tháng Ngày Giờ âm Đơn giản, đoán nhanh
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2. Cấu trúc Trận Bàn 9 cung 4 tầng

Trận Bàn Kỳ Môn là ma trận 3×3 gồm 9 cung Lạc Thư. Trên mỗi cung an 4 tầng năng lượng tạo

nên bức tranh đầy đủ về sự việc.

Cung trung và 8 cung biên. Cung trung là Trung Cung (5), không an chính tinh. 8 cung biên

(Khôn 2, Đoài 7, Càn 6, Khảm 1, Cấn 8, Chấn 3, Tốn 4, Ly 9) tương ứng 8 phương. Đọc trận bàn là

đọc tổ hợp Tinh Môn Thần Nghi của các cung liên quan đến sự việc.

Bảng 4 tầng năng lượng trên trận bàn

Tầng Nội dung Vai trò

Tinh (Cửu Tinh) 9 sao: Bồng Nhậm Xung Phụ Anh Nhuế Trụ

Tâm Cầm

Thời vận, khí của trời

Môn (Bát Môn) 8 cửa: Hưu Sinh Thương Đỗ Cảnh Tử

Kinh Khai

Hành động, hướng

đi

Thần (10 Thần) Trực Phù, Đằng Xà, Thái Âm, Lục Hợp... Phương vị, người liên

quan

Nghi (Tam Kỳ Lục

Nghi)

9 ký hiệu: 3 Kỳ + 6 Nghi Tính chất sự việc
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3. Dụng Thần và Quý Nhân cho sự việc cụ thể

Mỗi sự việc cần định Dụng Thần (đại diện cho sự việc) và Quý Nhân (đại diện cho người hỗ trợ). Lá

số minh họa hỏi việc đàm phán M&A 50 tỷ.

Kết luận chiến lược. Dụng Thần Thái Âm cửa Sinh tại Đoài cho thấy đây là việc tài, thời điểm

thuận. Quý nhân Lục Hợp tại Ly chỉ rõ phía nữ giới sẽ giúp kết nối. Bạch Hổ Tử Môn tại Cấn cảnh

báo có người cản trở phía Đông Bắc, cần xử lý trước khi ký.

Dụng Thần và Quý Nhân cho đàm phán M&A

Đối tượng
Đại diện trên trận
bàn

Vị trí Diễn dịch

Sự việc tài

lộc

Sao Thái Âm + cửa

Sinh

Cung

Đoài

Thời điểm thuận, cần tiến

công

Người chủ sự Trực Phù + Mậu Kỳ Cung Càn Có thiên thời, được phù trợ

Đối tác Cửu Địa + Đinh Kỳ Cung Tốn Đối tác có thiện chí, dễ đồng

thuận

Trở ngại Bạch Hổ + Tử Môn Cung Cấn Có tiếng nói cản trở, cần đề

phòng

Quý nhân Lục Hợp + Bính Kỳ Cung Ly Có quý nhân nữ giúp kết nối
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4. Chiến lược Công Phòng Rút và đồng hành 30 ngày

Sau khi đọc trận bàn, Thầy đề xuất một trong ba chiến lược cụ thể kèm thời điểm và phương án

thực hiện.

Chiến lược cho lá số minh họa là Công kết hợp dùng Quý Nhân Lục Hợp. Cụ thể: tiếp xúc đối tác

qua trung gian nữ giới (Quý Nhân) trong 7 ngày đầu, ký kết chính thức vào giờ Mùi ngày Bính Dần

(đỉnh Sinh Khí), sau ký dành 23 ngày còn lại đồng hành xử lý các yếu tố Bạch Hổ phía Đông Bắc.

Đồng hành 30 ngày

Trong 30 ngày sau khi lập trận bàn, Thầy theo dõi diễn biến thực tế của sự việc và điều chỉnh

chiến lược khi cần. Gia chủ Zalo Thầy bất cứ lúc nào trong 30 ngày để xin lời khuyên hoặc cập

nhật tình hình. Đây là điểm khác biệt lớn của dịch vụ Kỳ Môn so với các dịch vụ luận một lần.

Lời kết cho bản mẫu. Trận bàn cho thấy đây là thương vụ có thiên thời, có Quý Nhân, cần Công

nhưng qua đường vòng (Quý Nhân nữ). Ký kết giờ Mùi ngày Bính Dần là tối ưu. Trở ngại phía Đông

Bắc (Bạch Hổ Tử Môn) cần xử lý sớm. 30 ngày đồng hành đảm bảo điều chỉnh kịp thời khi diễn

biến thay đổi.

Lưu ý. Đây là bản mẫu rút gọn nhằm minh họa bố cục. Trận bàn thật bám sát thời điểm thực tế

và sự việc cụ thể của gia chủ, chi tiết hơn nhiều lần và có 30 ngày đồng hành thực sự.

☷  ☵  ☰

UK MASTER CORP · Bản luận do Thầy Ưng Khiêm biên soạn · thayungkhiem.vn · Mọi số liệu trong bản mẫu là mô

phỏng.

Ba chiến lược Công Phòng Rút

Chiến lược Cửa dụng Khi nào

Công Khai Môn, Hưu Môn Khi Dụng Thần tốt, thiên thời thuận

Phòng Sinh Môn, Đỗ Môn Khi có Quý Nhân nhưng cần thời gian

Rút Cảnh Môn, Tử Môn Khi gặp hung sát quá nặng, lui binh
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